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Tình Yêu phải được Chân Lý soi sáng mới 
đạt được ý nghĩa đích thực và giá trị của nó. 
Chân Lý phát xuất từ 2 nguồn là lý trí tự nhiên 
và Đức Tin. Nếu Tình Yêu chỉ được giới hạn 
vào những cảm tình tự nhiên tuy tốt đẹp, tuy 
hữu ích cho cuộc sống chung trong gia đình, 
trong xã hội, nhưng nếu không ở trong Chân Lý 
Đức Tin thì tình yêu không thể làm nền tảng cho 
sự phát triển đích thực, tạo thành một xã hội 
xứng với phẩm giá con người.  

2) Tình yêu: Mến Chúa Yêu Người  
Như trên đã nói, Caritas là Tình Yêu, là một 

sức mạnh lớn lao ( “magna est vis”) ( CiV 1) 
phát nguồn từ Thiên Chúa. Trong trang đầu của 
Thông điệp “Deus Caritas est“ ( Chúa là Tình 
Yêu) ĐTC trích dẫn hai câu từ Cựu Ước: “Hỡi 
Israel, hãy yêu Chúa hết sức mình với tất cả tâm 
hồn” ( Sách Đệ Nhị Luật [Deuteronomium] 6, 
4-5) . Và « Hãy yêu người như yêu mình. » 
(Sách Lê-Vi [Levitikus] 19, 18) Hai câu trên 
nằm trong hai tác phẩm khác nhau của Cựu Ước 
được Chúa Giêsu kết hợp thành một điều luật 
duy nhất là “mến Chúa yêu người” và khẳng 
định rằng tòan bộ lề luật được thu gồm vào điều 
duy nhất đó ( CiV 1) . Cũng trong phần Dẫn 
Nhập ĐTC đề ra một số nguyên tắc thiết yếu về 
Tình Yêu đại để như sau: 

- Tình Yêu là con đường chính yếu của học 
thuyết xã hội Công giáo.  

- Tình Yêu là ân huệ, được ban phát và đón 
nhận từ Thiên Chúa qua Chúa Giê-Su. 
Nhân ân huệ đó, chúng ta phải lấy tình 
yêu mà đáp lại, đó là mến Chúa, và tình 
yêu nhận được phải chia sẻ, đó là bác ái, 
là thương người.  

- Tình Yêu phải được Chân Lý soi sáng mới 
đạt được ý nghĩa đích thực và giá trị của 
nó.  

- Tình Yêu trong Sự Thật là nguyên tắc 
hướng dẫn các họat động luân lý mà trong 
hòan cảnh tòan cầu hóa phải qui tụ vào hai 
điểm chính, đó là thực hiện công bằng và 
phục vụ công ích. Công bằng được thực 
hiện khi mọi người và mọi dân tộc được 
nhận, được hưởng những điều thuộc về 
mình, những gì là của mình. Tình Yêu cao 
qúi hơn công bằng, vì thực hiện công bằng 
chỉ là cho tha nhân có được những của cải 
những quyền lợi đương nhiên là của họ 
còn Tình Yêu lại thúc đẩy chúng ta phải tự 
động trao tặng tha nhân những điều vốn là 

của chúng ta, trao tặng nhưng không, 
không tính tóan vị kỷ, không chờ đợi hoặc 
đòi hỏi người nhận phải đền đáp, trao tặng 
trong tinh thần bác ái và trong ý thức liên 
đới cộng đồng ( CiV 5) .  

Tình Yêu đến từ Thiên Chúa là một ân huệ, 
không phải vì chúng ta xứng đáng hay có công 
trạng gì mà là một ân huệ nhưng không. Chúng 
ta không những chỉ phải đáp lại mà còn phải trở 
thành dụng cụ của ân huệ đó để quảng bá Tình 
Yêu của Thiên Chúa và đan dệt mạng lưới tình 
yêu giữa người với người, áp dụng Tình Yêu 
trong Chân Lý vào các mối liên hệ xã hội ( CiV 
5) . Đó là liên hệ mật thiết giữa Tình yêu Chúa 
và bác ái. Bác ái là cách đáp lại Tình yêu của 
Chúa. Vì yêu Chúa nên phải yêu người, và yêu 
người là phải làm người mình yêu được hạnh 
phúc, được triển nở viên mãn, “phát triển toàn 
diện“. Tình yêu không chỉ được giải thích như 
một phạm trù thần học mà được dùng làm nền 
tảng cho giáo huấn xã hội.  

Danh từ tình yêu được dùng để chỉ nhiều tình 
cảm tốt đẹp khác nhau: yêu vợ, yêu chồng, yêu 
cha mẹ, con cháu, yêu quê hương, yêu nghệ 
thuật, yêu công việc. Tình yêu, nhất là tình yêu 
nam nữ, cho ta nếm trứớc niềm hoan lạc vĩnh 
cữu trong Chúa sau này. Nhưng tình yêu cũng 
có thể bị làm hư hỏng: nếu giới hạn tình yêu vào 
việc thỏa mãn lạc thú nhục dục thì đã làm què 
quặt tình yêu và chỉ còn là một tình yêu bịnh 
hoạn, bị thúc đẩy bởi một động lực duy nhất là 
ích kỷ, xem con người như một thứ hàng hóa có 
thể mua bán đổi chác được. Tình yêu đích thực 
phải lướt thắng được vị kỷ, phải biết hy sinh để 
người mình yêu được hạnh phúc. Và đặc tính 
của tình yêu đích thực là suốt đời chỉ có duy 
nhất một đối tượng: Chỉ yêu duy nhất một Chúa 
và chỉ có duy nhất một vợ một chồng, hôm nay 
và mãi mãi.  

Yêu Chúa và bác ái là hai khía cạnh của một 
thực thể. ĐTC mượn ngụ ngôn người Samarita 
để nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu bác ái không 
thu hẹp vào phạm vi một cộng đồng, một dân 
tộc mà tỏa rộng đến tất cả mọi thành phần của 
nhân loại. Đối tượng của bác ái Kitô giáo là bất 
cứ ai đang cần mình thương yêu giúp đỡ lúc này 
và nơi này, không phân biệt giàu nghèo sang 
hèn, mầu da chủng tộc mà chỉ đặt ưu tiên vào 
những người nghèo hèn nhất, tồi tàn nhất mà 
Chúa Giêsu đã tự đồng hóa với họ. ĐTC đả kích 
lập luận của chủ nghĩa Mác xít cho rằng giới 
nghẻo khổ của nhân loại không cần bác ái mà 
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chỉ cần công bằng vì bác ái là hành vi bố thí, 
nhằm mục đích làm yên tiếng lương tâm của 
giới giàu có để họ tiếp tục bóc lột và tuớc đọat 
quyền lợi của người nghèo.  

Cơ cấu và hành vi bác ái của Giáo Hội phát 
xuất từ chí hướng làm chứng tá cho tình yêu của 
Thiên Chúa, Đấng đã muốn kết hợp nhân loại 

thành một gia đình duy nhất trong Chúa Kitô, 
Con Một của Ngài. Tất cả hoạt động của Giáo 
Hội được thâu tóm vào hai yếu tố : một là 
truyền bá và sống Tin Mừng bằng ngôn ngữ và 
qua các bí tích và hai là hỗ trợ thúc đẩy sự phát 
triển tòan diện của mỗi người và của nhân loại.  

( Còn tiếp …)  
 
 

MỘT SỐ TỪ NGỮ PHAN SINH 
TRONG “TỰ ĐIỂN THUẬT NGỮ CÔNG GIÁO” 
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Assisi 
Átxidi. Thành phố của thánh Phanxicô ở miền 
trung nước Ý. Là một trong các trung tâm nhiệt 
thành nhất về đường thiêng liêng của Kitô giáo. 
Tại đó, có một nhà thờ nhỏ trong một nhà thờ 
lớn, đó là nguyện đường Porziuncula được dòng 
Biển Đức tặng lại cho dòng Phanxicô và được 
thánh Phanxicô ( 1181-1226) đích thân trùng tu. 
Chính nơi đây, thánh nhân nhận được lời mời gọi 
của Chúa Kitô, và thành lập Dòng Anh Em Hèn 
Mọn. Cũng tại nơi đây thánh nữ Clara ( 1194-
1253) nhận áo dòng và dòng nữ Clara khó nghèo 
thành hình. Cũng tại đây vào năm 1216, trong 
một thị kiến thánh Phanxicô tiếp nhận từ Chúa 
Kitô "Đại xá Átxidi, " vốn trao đại xá cho bất cứ 
người hành hương nào đủ điều kiện nhận lãnh. 
Năm 1569 thánh Đức Giáo hòang Piô V ra lệnh 
xây cất một nhà thờ lớn tại đó, và Porziuncula trở 
thành một đền thánh nhỏ mà thôi. Nhà thờ đổi 
tên thành nhà thờ Đức Mẹ các Thiên thần, và đến 
năm 1909 được Đức Giáo hòang Puis X nâng lên 
hàng vương cung thánh đường với một nhà 
nguyện giáo hòang. Trận động đất năm 1832 phá 
hủy phần lớn phần bên trong nhà thờ, chỉ có mái 
vòm và nhà nguyện Porziuncula còn nguyên vẹn. 
Nhà thờ được trùng tu năm 1840. Nhà thờ thánh 
Đamianô, nơi các bà Clara đầu tiên trú ngụ cho 
tới năm 1260, được xây dựng một phần từ thế kỷ 
thứ tám. Nơi đây có phòng hát kinh và nhà ngủ 
nhỏ, nơi Đức Giáo hòang đã đến thăm thánh nữ 
Clara trước khi bà qua đời. Trên bàn thờ trong 

ngôi nhà nguyện dài bằng đá thô, có bản sao của 
cây thánh giá mà từ đó Chúa Kitô nói với thánh 
Phanxicô "Hãy đi sửa lại nhà Ta. " Cây thánh giá 
gốc đã được đem đến vương cung thánh đường 
mới kính thánh Clara, khi nhà thờ cũ bị bỏ đi. 
Nhiều thánh tích Phan sinh được để trong vương 
cung thánh đường này, trong đó có mộ của thánh 
nữ Clara ở tầng hầm. Còn vương cung thánh 
đường dâng kính thánh Phanxicô nằm chồng lên 
một nhà thờ lớn khác, nơi có hầm mộ của "Il 
Poverello" ( Tiểu tử thanh bần, một tên gọi của 
thánh Phanxicô. ) Phần trên của nhà thờ có nhiều 
bức họa trên tường của danh họa Cimabue. 
Vương cung thánh đường phía dưới có nhiều 
ngôi nhà thờ nhỏ kính nhiều vị thánh, được trang 
trí với nhiều bức họa của các họa sĩ Giotto 1266-
1337), Cimabue ( 1240-1302), và Lorenzetti (thế 
kỷ 14) . Trong gian ngang của nhà thờ là bức họa 
nổi tiếng có nền mạ vàng, vẽ Đức Mẹ, Chúa Hài 
nhi, với thánh Phanxicô và thánh Gioan, Đức 
Trinh nữ đang chỉ tay, nói với Con dấu ái của 
Ngài về vị tu sĩ thánh thiện. Áo dòng, mũ trùm 
đầu, và đôi dép cũ của thánh nhân, bộ luật dòng 
đầu tiên, và lá thư viết tay để chúc lành cho thầy 
Lêô còn được lưu giữ tại đây.  

Basilica 
Vương cung thánh đường. Là một nhà thờ lớn, 
dài, có hình dáng chữ nhật và một hậu cung ở 
cuối. Lúc đầu tên Vương cung thánh đường được 
trao cho một số nhà thờ ở Rome, Thánh Địa, và ở 
những nơi mà đền thờ ngọai giáo được biến 
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thành nhà thờ công giáo. Chiều rộng của Vương 
cung thánh đường thì không bao giờ lớn hơn một 
nửa của chiều dài. Thánh đường được các hàng 
cột chia ra thành một lòng nhà thờ và gian hông 
chạy chung quanh. Phần trên của lòng nhà thờ 
được soi sáng bằng các cửa sổ trên mái của gian 
bên. Các cửa sổ thấp hơn cũng soi sáng cho phần 
cánh nhà thờ. Bàn thờ được đặt trong hoặc trước 
hậu cung nối vòm từ lòng nhà thờ và mở ra trong 
cánh ngang của nhà thờ. Ở cửa chính của vương 
cung thánh đường là tiền đường, và các tân tòng 
không được phép vào quá tiền đường này. 
Vương cung thánh đường thánh Gioan Lateran, 
Nhà thờ mẹ, là đại vương cung thánh đường của 
thượng phụ phương Tây, tức Đức Giáo hòang; 
vương cung thánh đường thánh Phêrô là dành 
cho thượng phụ Constantinople; vương cung 
thánh đường thánh Phaolô ngọai thành là dành 
cho thượng phụ Alexandria; vương cung thánh 
đường Đức Bà Cả là dành cho thượng phụ 
Antioch; vương cung thánh đường thánh Lôrensô 
ngọai thành là dành cho thượng phụ Jerusalem. 
Mỗi đại vương cung thánh đường này đều có một 
bàn thờ dành riêng cho Đức Giáo hòang sử dụng, 
và cho các chức sắc được Đức Giáo hòang cho 
phép. Bên cạnh vương cung thánh đường là dinh 
thự cổ dành cho các thượng phụ khi các ngài về 
Rome. Nhà thờ thánh Phanxicô Átxidi cũng là 
một đại vương cung thánh đường, với một bàn 
thờ và ngai dành cho Đức Giáo hòang. Mười một 
nhà thờ ở Rome và nhiều nhà thờ khác trên khắp 
thế giới được Đức Giáo hòang đặt tên là tiểu 
vương cung thánh đường, cụ thể là tại Loreto và 
Padua ở Ý, Lộ Đức ở Pháp, Lough Derg ở 
Ireland. Các giáo sĩ phục vụ ở các nhà thờ này 
được hưởng tước hiệu danh dự để chủ tọa trong 
một số buổi lễ tại đó. (Từ nguyên Latinh 
basilicus, hòang gia. )  
Christians In Israel 
Kitô hữu ở Israel. Phần lớn Kitô hữu ở quốc gia 
Israel là công giáo Roma và Chính thống giáo 
Đông phương. Cộng đoàn lớn nhất là ở 
Nazareth. Đa số họ nói tiếng Ả rập, và tập tục 
của họ là giống với tập tục của anh em Ả rập 
chung quanh. Nhiều Dòng tu, phần lớn là công 
giáo, có đan viện và tu viện tại các địa điểm 
được tôn kính theo truyền thống công giáo, đặc 
biệt tại Nazareth, nơi diễn ra trình thuật Truyền 
tin; Ein Karem, sinh quán của thánh Gioan Tẩy 
Giả; sông Jordan; biển Galilee; Núi Bát Phúc và 
Biến Hình; Cana và Capernaum. Tu sĩ Phanxicô 
chiếm đa số, và họ có Tỉnh Dòng Phanxicô 

Quản thủ Thánh địa, được Tòa thánh ủy nhiệm 
cho họ.  
Colettines 
Dòng Clara cải cách, Dòng thánh Colette. Là 
dòng Clara được thánh nữ Colette ( 1381-1447), 
người vùng Picardy, cải cách. Mười bảy tu viện 
đã được thành lập khi ngài còn sống. Hiện nay 
nữ tu Dòng Clara cải cách chủ yếu sống ở Pháp.  

Conventuals 
Dòng Anh em Hèn mọn Viện Tu. Là một nhánh 
của Dòng Phanxicô, cổ vũ giảm nhẹ luật sống 
nghèo khó. Điều khỏan chính của Dòng là tài 
sản có thể được tích trữ và được cộng đoàn giữ. 
Đường lối của Dòng Anh em Hèn mọn Viện Tu 
đã được Đức Giáo hoàng Gioan XXII phê chuẩn 
năm 1332. Lúc ban đầu nhánh Viện Tu này 
được nhánh Anh em Hèn Mọn Tuân Thủ ủng hộ 
mạnh mẽ, nhưng rồi hai bên phân ly hẳn kể từ 
năm 1517.  

Custodia Of The Holy Land 
Tỉnh Dòng Phanxicô Quản thủ Thánh Địa. Là 
một Tỉnh Dòng của Dòng Phanxicô, được Tổng 
tu nghị đầu tiên thành lập năm 1217, và trong 
năm 1263 chia thành ba Hạt dòng Quản thủ, đó 
là các Hạt Dòng Syria, Cyprus, và Tarsus. Năm 
1291 tất cả các tu viện Dòng đều bị người Hồi 
giáo phá hủy và nhiều tu sĩ Phanxicô bị sát hại. 
Được Đức Giáo hòang Clement VI tái thành lập 
trong thế kỷ 14, Tỉnh Dòng Quản thủ hiện nay 
phục vụ các tín hữu tại Thánh Địa, bảo quản 
một số nơi thánh được giao phó cho Dòng 
Phanxicô, và trợ giúp khách hành hương đến 
thăm Palestine.  

Custos 
Tu sĩ đặc ủy, Tu sĩ quản thủ. Là một bề trên 
trong Dòng Phanxicô với nhiều công tác khác 
nhau. Có “custos provinciae” (đặc ủy Tỉnh 
Dòng), đại diện cho Tỉnh Dòng trong Tổng tu 
nghị, và “custos regiminis” (Quản thủ Tỉnh 
Dòng), giám tỉnh của một Tỉnh Dòng nhỏ. Danh 
từ này trước kia còn có nghĩa là kinh sĩ của một 
nhà thờ chính tòa, lo chăm sóc các linh hồn; 
cũng có nghĩa là kho tàng của một nhà thờ hiệp 
đồng. (Từ nguyên Latinh custos, người bảo 
quản, người chăm sóc.)  

Dies Irae 
Bài hát Dies Irae, bài hát “Ngày phẫn nộ”. Ca 
tiếp liên bắt đầu với chữ “Ngày phẫn nộ” hát 
trong thánh lễ cầu hồn. Lời bài hát được viết 
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vào thế kỷ 13 do Thomas Celano, nhà viết tiểu 
sử của thánh Phanxicô Átxidi; có hàng trăm bản 
dịch trong nhiều ngôn ngữ. Nhưng chưa có sách 
ghi nhận tác giả hoặc nguồn gốc của giai điệu 
bình ca bài hát. Trong số các nhạc sĩ phổ nhạc 
cho bài thơ này có Cherubini, Verdi, Bruneau, 
Gounod, Berlioz, và Mozart.  

Discalced 
Đi chân đất. Là từ ngữ dùng cho tu sĩ các dòng 
nam và dòng nữ không mang giày, mà đi chân 
đất, như Dòng Cát Minh Đi Chân đất. dòng Âu 
Tinh, và Tu sĩ Dòng Thánh Giá. Tập tục này 
được thánh Phanxicô Átxidi và thánh nữ Clara 
đưa vào Tây Phương như một hình thức khổ 
hạnh. (Từ nguyên Latinh discalceatus, chân đất.)  

Fioretti 
Fioretti, Sách “Những Bông Hoa Nhỏ”, Tiểu Kỳ 
Hoa. Là cuốn “Nhưng bông hoa nhỏ của thánh 
Phanxicô”, một sưu tập cổ điển các truyện kể và 
truyền thuyết về thánh Phanxicô Átxidi ( 1181-
1226) và các bạn thời đầu. Sách được viết bằng 
tiếng Ý vùng Tuscany vào khoảng năm 1322, và 
có thể được dịch từ các nguồn Latinh trước đó, 
trong đó có Hạnh thánh Phanxicô và các bạn 
của ngài.  

Fragrant Odors 
Hương thơm, danh thơm đức hạnh. Đôi khi được 
gọi là hương thơm thánh thiện, chúng là mùi 
thơm như nước hoa, tóat ra từ thân thể của các 
thánh khi các vị còn sống cũng như sau khi qua 
đời. Chúng được xem là biểu tượng của danh 
thơm đức hạnh lạ thường. Vì vậy năm dấu thánh 
của thánh Phanxicô Átxidi được cho là thỉnh 
thỏang tiết ra hương thơm dìu dịu. Khi thánh nữ 
Theresa qua đời năm 1582, nước tắm cho thân 
thể thánh nữ trở thành nước có mùi thơm đáng 
chú ý. Suốt trong chín tháng, một mùi hương 
nhiệm mầu tỏa ra từ ngôi mộ của ngài. Cả hai 
hiện tượng này đã được nghiên cứu cẩn thận 
trong tiến trình điều tra phong thánh cho ngài. 
Trong các điều kiện Giáo hội đặt ra để xác minh 
hiện tượng là liệu có phép lạ thể lý nào liên quan 
đến việc tỏa mùi hương hay không.  

Franciscan Crown 
Chuỗi Phanxicô, Chuỗi bảy sự vui Đức Mẹ. Là 
chuỗi bảy chục tưởng nhớ bảy sự vui của Đức 
Bà, cụ thể là Truyền tin cho Đức Bà, Đức Bà đi 
viếng bà Elizabeth, Sinh Chúa Kitô, Ba Đạo sĩ 
thờ lạy Chúa, Tìm Chúa Giêsu trong Đền thờ, 
Chúa Kitô Phục sinh hiện ra với Đức Bà, Đức 
Bà hồn xác lên trời và tôn làm Nữ vương Trời 
Đất. Được phổ biến trong Dòng Phanxicô vào 
năm 1422, chuỗi nguyên thủy có bảy Kinh Lạy 
Cha, 70 Kinh Kính Mừng. Sau đó người ta thêm 
vào hai Kinh Kính mừng nữa, thành 72 Kinh 
Kính Mừng, và đây là tuổi được suy đoán của 
Đức Mẹ khi Ngài về trời.  

Fraticelli 
Tu sĩ Dòng Hành khất, Nhánh Dòng Phanxicô. 
Trong cách dùng thông thường, từ ngữ này qui 
chiếu đến mọi thành viên của các dòng nam, 
nhất là các dòng hành khất và ẩn sĩ. Nhưng 
trong lịch sử Giáo hội, nó có nghĩa là các nhánh 
tách ra khỏi Dòng Phanxicô trong thế kỷ 14 và 
15, mà họ cho là đã thỏa hiệp với nhau về tinh 
thần nghèo khó nguyên thủy của thánh 
Phanxicô. ( Từ nguyên Ý fraticelli, anh em nhỏ, 
tiểu đệ.)  

Friar 
Sư huynh, thầy, đệ, tu sĩ, anh, tu huynh. Nguyên 
thủy là hình thức thưa gửi nói chung giữa các 
tín hữu Kitô giáo, như được thấy rõ ràng trong 
các chữ “anh, em” và “anh em” trong Tân Ước. 
Sau đó từ ngữ được dành riêng cho các thành 
viên Dòng tu, và sau cùng, kể từ thế kỷ 13, nó 
quy chiếu đến thành viên các Dòng Hành khất, 
chủ yếu là Dòng Phanxicô và Dòng Đaminh, 
mặc dầu còn mở rộng cho các Dòng chiêm 
niệm. Tuy nhiên, nói một cách chặt chẽ hơn, 
một tu sĩ khác với một đan sĩ ở chỗ tu sĩ làm tác 
vụ ngoài tu viện, trong khi theo truyền thống, 
cầu nguyện và lao động của một đan sĩ được 
thực hiện bên trong đan viện mà đan sĩ ấy đang 
ở. (Từ nguyên Pháp cổ frère, freire, anh, em; 
Latin frater, anh, em.) 

 
( Còn tiếp …)  
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15 Ngày cùng với thánh Phanxicô 
CẦU NGUYỆN 

Tác giả: Tu sĩ Tađêô Matura,Ofm 
Chuyển ngữ: Paul Hoa,Ofm 

DẪN NHẬP 

Khuôn mặt và sứ điệp của thánh Phanxicô 
 

Sống 15 ngày với thánh Phanxicô (1182-
1226), điều đó phải chăng có nghĩa là nhận biết 
đời sống phi thường của ngài, ngây ngất trước 
cuộc đời ấy, từ đó rút ra một ít động lực cho 
cuộc sống cá nhân chúng ta? Chỉ nhìn thấy 
khuôn mặt hấp dẫn của ngài, chúng ta đã bị cám 
dỗ làm như thế rồi, khi đồng hóa khuôn mặt và 
sứ điệp của ngài thành một. 

Trong những trang này, chúng tôi đứng ở 
một phía khác: thánh Phanxicô đã để lại một sứ 
điệp khác với con người của ngài, được ngỏ với 
những người cùng thời với ngài, nhưng cũng 
được ngỏ với những người thuộc mọi thời đại 
nữa. Sứ điệp này không lấy cá nhân ngài ra làm 
mẫu gương, ngài vạch ra một con đường mà 
Phúc Âm đã đóng cột mốc và con đường ấy 
được đề ra cho mọi tín hữu. Lời mời gọi ấy 
thánh Phanxicô ngỏ với con người ngày nay 
được chứa đựng trong các Bản Văn của ngài. Vì 
thánh Phanxicô đã để lại những bản văn; ngài là 
“tác giả viết về đời sống thiêng liêng”. 

THÁNH PHANXICÔ,  
“Tác giả viết về đời sống thiêng liêng”? 

Nói thánh Phanxicô là tác giả viết về đời 
sống thiêng liêng, chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên. 
Phải chăng ngài là một người ngọai hạng, không 
được đào tạo ở trường lớp, chỉ tạm biết đọc biết 
viết tiếng La tinh, ngôn ngữ “chính thức” của 
thời ấy? 

Thế nhưng, từ con người “dốt nát và ít học” 
ấy, như ngài đôi lần tự nói về mình, truyền 
thống rất chắc chắn đã lưu giữ được khỏang ba 
chục bản viết độ dài khác nhau, làm thành một 
sưu tập hàng trăm trang. Chúng ta còn trân quí 
lưu giữ được hai bản văn do bàn tay ngài viết 
trên mấy mảnh giấy da. Nếu đem so sánh, thánh 
Đaminh một người sống đồng thời với ngài, hầu 
như không để lại một bản văn nào đáng giá, dẫu 
đó là một giáo sĩ thông thái. Trừ hai bản (Bài ca 
Anh Mặt Trời và Bài ca gửi các chị em thánh 
Clara), tất cả các bản văn ấy đều được biên sọan 

theo thổ ngữ miền Ombria, được sọan lại bằng 
tiếng La tinh rất đơn giản, nếu không nói là sơ 
đẳng, đôi khi sai chính tả nữa. 

Sưu tập này gồm nhiều thể loại văn chương 
(thi ca, luật pháp, thư từ, kinh nguyện), nhưng 
lại rất thống nhất về cảm hứng, về văn phong, 
nhất là về nội dung. Đó không phải là những 
đọan văn rời rạc; đàng sau chúng, thiên hạ cảm 
nhận được một cá tính mạnh mẽ; với những 
phương tiện nghèo nàn, chúng đã nói lên được, 
hơn thế nữa, chúng đã gợi lên được những thực 
tại nền tảng làm nên đời sống của con người đón 
nhận Phúc Âm. 

Thánh Phanxicô ý thức mạnh mẽ về tầm 
quan trọng của những bản văn ngài viết: ngài 
coi đó là “những lời của Chúa Giêsu Kitô và là 
những lời của Chúa Thánh Thần”; ngài thúc dục 
anh em đọc, ghi nhớ những lời ấy; ngài kêu gọi 
họ chép ra thành nhiều bản để phổ biến cho 
những người khác. Ngài trao sứ điệp của ngài 
đến những người thuộc mọi thành phần “đang 
có và sẽ tới”, thuộc mọi thời đại và ở mọi nơi. 
Thế nhưng, thật lạ lùng, qua các thế hệ, thiên hạ 
đã không coi trọng sứ điệp được viết ra ấy đúng 
như nó đáng được. 

Được kính cẩn lưu giữ và được sao chép, 
hàng trăm thủ bản giữa các thế kỷ 13 và 14 
chứng tỏ điều đó. Các bản văn của thánh 
Phanxicô chỉ bắt đầu được nghiên cứu cẩn thận 
như tài liệu nguồn chính và nền tảng về cái nhìn 
thiêng liêng của ngài kể từ ba mươi năm trở lại 
đây. Như thế khuôn mặt thánh Phanxicô lừng 
danh, được phóng đại, được tiểu sử cũ và mới lý 
tưởng hóa đã làm lu mờ sứ điệp của ngài, sứ 
điệp không lấy con người hoặc hành trình cá 
nhân ngài làm đối tượng. Các bản văn ấy không 
cho chúng ta biết gì về thánh Phanxicô, đó là 
đối tượng của những khảo cứu tiểu sử, nhưng 
chúng cho chúng ta thấy quan niệm của ngài về 
Thiên Chúa, về con người và cách ngài hình 
dung về đời sống theo Phúc Âm. 
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Với danh nghĩa ấy, chúng có một giá trị 
không thể thay thế giúp chúng ta nhìn thấy điều 
ngài sống và như thế, chúng dẫn chúng ta vào 
chính những nguồn mạch đời sống thiêng liêng 
của người Phan sinh. 

THÁNH PHANXICÔ,  
Thầy dạy đời sống thiêng liêng 

Thọat tiên, các bản văn của thánh Phanxicô 
xem ra không có thời gian. Chẳng những chúng 
không nói gì về bản thân thánh Phanxicô, mà 
ngay cả các biến chuyển của thế kỷ 13 mới bắt 
đầu cũng không đọng lại trong chúng, dù chúng 
phát xuất từ trong đó. Mặt kia là những thái độ 
cụ thể ngài đề ra cho các Kitô hữu và anh em tu 
sĩ (đức nghèo khó triệt để, lao động, hành khất) 
và đấy, chúng thuộc về thời điểm ấy, đó luôn là 
những cội rễ sâu xa được nhắm tới. Các bản văn 
này mang tính Phúc Âm, theo nghĩa giống như 
các sách Phúc Âm, chúng chạm đến sự vĩnh 
cửu, cái thường tồn nơi con người: thân phận 
con người khốn cùng, được Thiên Chúa yêu 
thương, được Người kêu gọi đi vào cuộc sống. 
Nói cách khác, các bản văn của thánh Phanxicô 
chủ yếu là những bản văn thiêng liêng mặc khải 
cho con người khuôn mặt của Thiên Chúa cũng 
như khuôn mặt của bản thân con người và mời 
gọi con người bước theo vết chân Chúa Kitô 
trong sự nghèo khó và lòng thanh thóat. 

Thánh Phanxicô kín múc cảm hứng và nội 
dung thần học và thiêng liêng cho các chủ đề 
của ngài nơi nguồn chính, được nhấn mạnh cách 
rất minh nhiên, đó là Kinh Thánh Cựu Ước và 
Tân Ước, qua trung gian các Bài đọc trong 
Phụng vụ. Một số bản văn chỉ là một tập hợp dài 
những câu trích dẫn được chọn lọc kỹ càng và 
làm nên một toàn bộ ăn khớp chặt chẽ với nhau. 

Vài chỉ dẫn trên đã đủ để khám phá ra nơi 
thánh Phanxicô một bậc thầy chân chính dạy 
đàng thiêng liêng, thuộc một lọai đặc biệt, bởi vì 
đó là một người giáo dân không được đào tạo ở 
trường lớp. Ngọai trừ một ít vị Tổ Phụ ẩn tu 
trong sa mạc có những di ngôn, những câu cách 
ngôn mà người ta kể lại, và quả thật, nhiều 
người trong số họ chẳng được học Thần học, 
trong truyền thống Kitô giáo không có khuôn 
mặt nhà văn nào trong phái nam thuộc loại này. 
Thánh Phanxicô gần với số nhân vật phái nữ 
thời Trung cổ như Angêla Phôlinhô, Catarina 
Xiêna, cả hai đều ít học, và một Têrêxa Lidiơ 
ngày nay, hơn là gần với thánh Âugustinô, 

Bênađô, Gioan Thánh giá, những bậc tiến sĩ và 
là những nhà thông thái. 

Nhưng bởi vì ngài đơn sơ, bởi vì ngài nói lại 
cho chúng ta Phúc Âm không bị một thời đại 
riêng nào đó hoặc nền giáo dục của nó ảnh 
hưởng lên, sứ điệp của ngài đến với chúng ta dễ 
dàng hơn so với sứ điệp của một khuôn mặt vĩ 
đại nào khác: sứ điệp ấy đi trực tiếp đến với 
chúng ta và rất thời sự. 

Các bản văn được trình bày và được chú giải 
ở đây không liên hệ trực tiếp đến thánh 
Phanxicô, đến cuộc đời của ngài, đến công trình 
của ngài. Tất cả chúng nảy sinh từ các bản văn 
của ngài và đề ra một con đường thiêng liêng: 
sự khám phá ra bản thân, khám phá ra tha nhân 
và nhất là khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa 
Ba Ngôi, trung tâm của tất cả đời sống Kitô 
hữu. Chính các bản văn của thánh Phanxicô 
đồng hành với chúng ta suốt 15 ngày này chứ 
không phải là những bản văn về thánh 
Phanxicô. 

Mười lăm ngày với Thánh Phanxicô 
Mười lăm ngày cầu nguyện mà chúng ta sẽ 

trải qua với thánh Phanxicô muốn được coi là 
một dẫn nhập vào cái nhìn thiêng liêng của ngài. 
Trong số các bản văn của ngài, chúng tôi đã 
chọn và trình bày một ít như là một thứ tuyển 
tập. Sự trình bày và cách móc nối dĩ nhiên là võ 
đóan; thế nhưng, theo chúng tôi nghĩ, chúng 
nằm trong chính cái nhìn của thánh Phanxicô.  

Cùng với ngài, chúng ta lên đường, cầu xin 
Chúa chiếu sáng vào cõi lòng tối tăm của chúng 
ta (ngày thứ nhất). Trước tiên, ánh sáng của 
Chúa mặc khải cho chúng ta biết con người là gì 
(ngày thứ hai) và con đường của đức nghèo 
tuyệt đối dẫn chúng ta đến niềm vui thật như thế 
nào (ngày thứ ba). Nó cũng cho chúng ta nhìn 
thấy nơi mỗi người một người anh em để yêu 
mến (ngày thứ tư), dẫu người đó là một kẻ tội 
lỗi tầy trời (ngày thứ năm). 

Tiếp đến thánh Phanxicô nhìn lên Chúa, ngài 
đề ra cho chúng ta một con đường thiêng liêng 
(ngày thứ sáu) và ngài giải thích cho chúng ta 
thế nào là tâm hồn trong sạch “không ngừng thờ 
phượng, nhìn ngắm Chúa” (ngày thứ bảy). Bấy 
giờ một cảnh tượng bao la được mở ra để chúng 
ta chiêm ngưỡng: Chúa Cha và công trình của 
Người (ngày thứ tám); mầu nhiệm Chúa Giêsu, 
Ngôi Lời của Chúa Cha (ngày thứ chín); Đức 
Maria, Nữ hoàng diễm phúc và chư Thánh 
(ngày thứ mười), cuối cùng, vẻ đẹp Thiên Chúa 
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ban cho tất cả các tạo vật anh chị em của chúng 
ta (ngày thứ mười một). 

Đi xa hơn nữa, thánh Phanxicô mô tả cái biết 
thiêng liêng là gì: cái biết trong đó Chúa Thánh 
Thần cho chúng ta nhìn thấy Chúa Cha và Chúa 
Con trong thần tính của các Ngài (ngày mười 
hai). Thế là từ tâm hồn ngài - và từ tâm hồn 
chúng ta - tuôn trào lòng ngưỡng mộ, lời ngợi 
khen thuần tuý(ngày mười ba). Một lời mời gọi 
tha thiết, được ngỏ với mọi người, hướng chúng 
ta đến “cái cần thiết duy nhất: khao khát Chúa 
và làm đẹp lòng Người” (ngày mười bốn). Điểm 
đến cuối cùng sẽ là không lấy gì làm của mình, 
không giữ gì lại cho mình, nhưng tạ ơn Chúa về 
tất cả mọi sự (ngày mười lăm). 

Độc giả nào biết thánh Phanxicô qua các giai 
thọai, dựa trên các sách tiểu sử, hẳn sẽ ngạc 
nhiên về sự súc tích của sứ điệp thiêng liêng 
chứa đựng trong các bản văn của ngài. Đó là 

một sứ điệp thần học, tập trung mạnh mẽ vào 
mầu nhiệm Thiên Chúa trong sự hiệp nhất Ba 
Ngôi, và con người không thể tách rời khỏi mầu 
nhiệm ấy. Việc tiếp cận với thánh Phanxicô 
không phải là việc chủ quan, mô tả tác động của 
Thiên Chúa trong tâm hồn và những phản ứng 
tâm lý của con người được khơi lên; đây là việc 
khách quan, đứng từ xa, nói đến điều đang có ở 
đó. Cái nhìn của ngài là cái nhìn thần bí, theo từ 
ngữ của các Giáo Phụ. Cái nhìn chiêm ngưỡng 
và khám phá ra mầu nhiệm Thiên Chúa đúng 
với thực tại của mầu nhiệm đó và nơi công trình 
của Người, trong đó con người là đỉnh cao, 
không cần dừng lại ở những mô tả tâm lý chủ 
quan. Chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng đó là một 
nền linh đạo ngợi ca: nó được diễn tả bằng lời 
ca chúc tụng, và bằng thể văn thi ca, chứ không 
phải ngôn ngữ trừu tượng và khô khan. 

(Còn tiếp…)
 
  

Nominated by UN as The Best Poem in 2006 
Written by an African Kid 

 
Bài thơ được Liên Hiệp Quốc chọn là bài thơ hay nhất của năm 2006 

Do một Chú Bé Phi Châu sáng tác 
 

When I born, I black  
When I grow up, I black  
When I go in Sun, I black  
When I scared, I black  
When I sick, I black  
And when I die, I still black  
 

Sinh ra, tôi đã đen  
Lớn lên, tôi cũng đen  
Ra nắng, tôi đen lánh  
Buồn khổ, tôi đen ngòm  
Ốm đau, tôi đen đủi 
Chết rồi, vẫn đen thui  

 And you white fellow  
When you born, you pink  
When you grow up, you white  
When you go in sun, you red  
When you cold, you blue  
When you scared, you yellow  
When you sick, you green  
And when you die, you grey  
And you calling me colored??  

Anh bạn da trắng ơi  
Sinh ra, anh hồng hào  
Lớn lên, anh trắng trẻo  
Ra nắng, đỏ như tôm  
Trở lạnh, xanh như trời 
Buốn khổ, vàng như nghệ 
Ốm đau, xanh nhợt như lá chè  
Chết rồi, nước da anh xám xịt  
Thế mà:”Người da màu”, anh gọi tôi?? 

 
Văn phòng Thư Ký Phúc Âm hoá phỏng dịch, kèm theo bài suy niệm ngắn sau đây: 

 
Tiếng Anh của chú Bé Phi châu vụng về 

như tiếng Anh của bồi bếp, nhưng lại biểu hiện 
một khả năng tư duy khác thường. Cách lý luận 
của chú Bé dí dỏm và thuyết phục đáo để! Chú 
bé biết rõ, và mọi người đều biết rõ thân phận 

của chú: từ khi sinh ra cho đến khi chết, chỉ một 
màu đen. Còn anh bạn da trắng kia, trong suốt 
cuộc đời mình, đã mang vào thân biết bao nhiêu 
sắc màu: từ hồng đến trắng; từ trắng đến đỏ như 
tôm luộc; từ đỏ như tôm luộc đến xanh như da 
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trời; từ xanh da trời đến màu 
vàng nghệ; từ vàng như nghệ 
đến xanh nhợt như lá chè; rồi từ 
màu xanh nhợt nhạt do bệnh tật 
đến màu xám xịt của xác chết! 
Với gam màu đa dạng như thế, 
đáng lý ra anh ta phải được gọi 
là “người da màu” theo nghĩa 
“người đa màu” chứ! Thế mà 
anh ta dám gọi chú Bé Phi châu 
chỉ mang một màu đen đơn 
thuần, là “người da màu” theo 
nghĩa “đa màu” đấy! Thật 
nghịch lý và phi lý hết chỗ nói! 

Này chú Bé Phi châu 
thông minh, dễ thương ơi, em có 
biết Kinh Thánh nói gì trong 
sách “Diễm ca” không? -- “Em 
đen, nhưng em đẹp” (x. Dc 1,5). Kinh Thánh đã 
chọn cô gái Xu-na-mi Phi châu da đen làm Hoa 
Khôi của mọi thời, và đã dệt nên câu chuyện 
tình đẹp nhất quanh nàng trong mọi nền văn học 
thế giới tự cổ chí kim đấy. Con gái châu Phi nhà 
em “đen mà đẹp”, thì con trai châu Phi đen cũng 
đẹp theo. Em có thể tự hào và hạnh phúc với 
màu da của em lắm đấy.  

Vả lại, cái đẹp đích thực đâu có hệ tại 
màu da hay chiều cao của sống mũi! Cái đẹp 
đích thực nằm sâu trong trái tim. Mà trái tim của 
người da đen, da trắng hay da vàng đều mang 

hình thù giống nhau – hình trái tim ấy mà! -- và 
chứa đựng giòng máu nồng, đỏ thắm, với khả 
năng yêu thương. Yêu nhiều thì hạnh phúc 
nhiều, em a, như cái Anh Bồ Câu ở Báo Tuổi 
Trẻ thường nói. Nhưng phải yêu một cách thánh 
thiện cơ! Em có biết thế nào là yêu thánh thiện 
không? – Là yêu mọi người như Chúa Giêsu 
yêu thương chúng mình vậy (x. Ga 15,12). Cầu 
chúc em sông đẹp và chết đẹp, nghĩa là sống và 
chết trong tình yêu và cho tình yêu, như Chúa 
Giêsu và với Chúa Giêsu. 

Văn phòng Thư Ký Phúc Âm hoá
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CÁC NGÀY GHI NHỚ 

 

 

THÁNG 11 
MỪNG BỔN MẠNG ANH EM 

Ngày Tên Thánh Họ Tên Cộng Đoàn 
03/12 Phanxicô Xaviê Trần Đăng Tuấn Cần Thơ 
03/12 Phanxicô Xaviê Vũ Văn Mai Cư Thịnh 
03/12 Phanxicô Xaviê Vũ Phan Long Đa kao 
03/12 Phanxicô Xaviê Lê Khắc Lâm Đa kao 
03/12 Phanxicô Xaviê Hoàng Xuân Lộc Đa kao 
03/12 Phanxicô Xaviê Trương Đình Tân Đất Sét 
03/12 Phanxicô Xaviê Đinh Trọng Đệ Rôma 
03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Trình Sông Bé 
03/12 Phanxicô Xaviê Phó Đức Giang Thủ Đức 
03/12 Phanxicô Xaviê Đinh Văn Hiếu Thủ Đức 
03/12 Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Huy Thủ Đức 
03/12 Phanxicô Xaviê Tạ Viết Hưng Xuân Sơn 
06/12 Nicôla Vũ Ngọc Hải Pleiku 
07/12 Amrôxiô Nguyễn Văn Sĩ Rôma  
25/12 Noen Trần Hữu Liên Đồng Dài 
26/12 Têphanô Huỳnh Ngọc Hoàng Hoà Hội 
26/12 Têphanô Nguyễn Xuân Dinh Thủ Đức 
27/12 Gioan Phan Quang Quyến Thủ Đức 
27/12 Gioan Hoàng Gia Bình Cù Lao Giêng 
27/12 Gioan Nguyễn Hữu Hiệp Thủ Đức 
27/12 Jean Marie Nguyễn Văn Đoài Cầu Ông Lãnh 

LỄ GIỖ ANH EM QUA ĐỜI 

 
 
 

Ngày Qua Đời Họ Tên Ngày Qua Đời Họ Tên 
14/12/1984 Dominique Chu Khăc Yến 23/12/2005 Bêrađô Trần Bá Phiên 
20/12/1981 Massêô Nguyễn Anh Tuấn 28/12/1941 Egide Đào Sĩ 
21/12/1978 Joshep Vermeulen 28/12/1970 Paul Wong Hoa 
22/12/1988 Michel Trần Thế Luân 30/12/1999 Ghislain Destombes 
23/12/1970 Emmanuel Nguyễn Văn Thứ 30/12/2000 Guillaume Genton 
23/12/1983 Laurant Nguyễn Văn Trượng  




